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QUYẾT ĐỊNH 
Cô g bố da   mục t ủ tục  à   c í     i b  

 của các cơ qua   à   c í     à  ƣớc t u c    m vi 
 c ức  ă g quả   ý của Sở K  a  ọc và Cô g  g ệ  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

C   cứ Luật Tổ c ức c í   qu ề  đ a p ươ        19 t     6       15; 
Luật sửa đổi  bổ su    ột số điều của Luật Tổ c ức C í   p ủ v  Luật Tổ c ức 
chính qu ề  đ a p ươ           t     11       19;  

C   cứ      đ    số 6    1    -C        8 t     6       1  của 
C í   p ủ về  i   s  t t ủ t c      c í  ;      đ    số 9    17   -C       
 7 t     8       17 của C í   p ủ sửa đổi  bổ su    ột số điều của c c      
đ    liê  qua  đế   i   s  t t ủ t c      c í  ;  

C   cứ Qu ết đ    số 1 85 Q -TT       15 t     9          của T ủ 
tướ   C í   p ủ ba       Kế   ạc  r  s  t đơ   iả   óa t ủ t c      c í    ội 
bộ tr     ệ t ố        c í        ước  iai đ ạ      -2025; 

C   cứ Qu ết đ    số  97  Q -U  D       9 t     11          của Ủ  
ba    â  dâ  tỉ   ba       Kế   ạc  r  s  t  đơ   iả   óa t ủ t c      c í   
 ội bộ của c c cơ qua       c í        ước tỉ              iai đ ạ       - 
2025; 

T ực  iệ  Cô   v   số 599  VPCP-KSTT         t     8          của 
V   p ò   C í   p ủ về việc cô   bố  r  s  t  đơ   iả   óa t ủ t c      c í   
 ội bộ; 

T e  đề      của Gi   đốc Sở K  a  ọc v  Cô      ệ tại Tờ tr    số     

109/TTr-SKHCN ngày 29 tháng 11         4. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công b  04 thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan hành chính 
nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của  ở Khoa học và Công nghệ (có 

Phụ lục kèm theo). 
Điều 2   uyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c  ở Khoa học và 
Công nghệ, Giám đ c  ở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành  uyết định này. . 

 
 

Nơi nhận: 
- Như  iều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- L VP UBND tỉnh; 
- TT TH-CB, TT PVHCC, P. HCTC; 

- Lưu: VT, K8, KSTT
(C)
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KT  CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lâm Hải Gia g 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

P ụ  ục 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA CÁC CƠ QUAN 

 HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 
 QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 ( a        è  t e  Qu ết đ    số          Q -UBND ngày     tháng     n        

của C ủ t c  Ủ  ba    â  dâ  tỉ  ) 
  

PHẦN I  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ 
QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC (04 TTHC) 

 

Số 
TT 

Tê  t ủ tục  à   c í   Lĩ   vực Cơ qua  t ực  iệ  

1 
Xét thăng hạng viên chức từ trợ 
lý nghiên cứu lên nghiên cứu viên 

Viên chức 
 ơn vị sự nghiệp;  ở, ban, 
ngành cấp tỉnh có liên quan 

2 

Xét thăng hạng viên chức từ 
nghiên cứu viên lên nghiên cứu 
viên chính 

Viên chức 

 ơn vị sự nghiệp;  ở, ban, 
ngành cấp tỉnh có liên quan 

3 
Xét thăng hạng viên chức từ kỹ 
thuật viên lên kỹ sư 

Viên chức 
 ơn vị sự nghiệp;  ở, ban, 
ngành cấp tỉnh có liên quan 

4 
Xét thăng hạng viên chức từ kỹ 
sư lên kỹ sư chính 

Viên chức 
 ơn vị sự nghiệp;  ở, ban, 
ngành cấp tỉnh có liên quan 

 Tổ g c  g: 04 TTHC  
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PHẦN II  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC NỘI BỘ 
1  T ủ tục: Xét t ă g    g viê  c ức từ trợ  ý  g iê  cứu  ê   g iê  

cứu viê   
a) Trì   tự t ực  iệ :  
Bước 1: Cử viên chức xét th  g  ạ g chức danh nghề nghiệp ( iều 35, 

Ngh  đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Căn cứ quy định tại khoản 1  iều 31 Nghị định s  115/2020/N -CP, 

người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo người 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 

- Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử 

tham xét thăng hạng và lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng hạng của viên 

chức theo quy định của pháp luật  

Bước 2: Tổ chức xét th ng  ạ g chức danh nghề nghiệp ( iều 37 Ngh  
đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng  ề án 

tổ chức xét thăng hạng. Nội dung của  ề án gồm: 

+ S  lượng, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hiện có của đơn 

vị sự nghiệp công lập; s  lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm và đề xuất chỉ tiêu thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp (theo Mẫu s  05 ban hành kèm theo Nghị định s  

115/2020/N -CP); 

+ Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp (theo Mẫu s  06 ban hành kèm theo Nghị định s  

115/2020/N -CP); 

+ Dự kiến thành viên tham gia Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp; 

+ Tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp; 

+ Dự kiến thời gian, địa điểm và các nội dung khác để tổ chức kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp 

luật. 
Bước 3: Hội đồng xét th ng  ạ g chức danh nghềnghiệp ( iều 38 Ngh  
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đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

+ Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp; 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của 

người đứng đầu bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Các ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan 

đến việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

quyết định, trong đó có 01 ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp làm việc theo nguyên 

tắc tập thể, quyết định theo đa s ; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực 

hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng đã biểu quyết. Hội đồng thực hiện các 

nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa 

điểm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, 

Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có) khi tổ chức thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp hoặc Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát hạch khi tổ chức 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng 

thành lập Tổ thư ký giúp việc; 

+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định; 

+ Tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo hoặc tổ chức xét hồ sơ, kiểm 

tra, sát hạch theo quy chế; 
+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, t  cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

- Không b  trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của 

người xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng hạng; vợ 

hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc những người 
đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm 

thành viên Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ 

phận giúp việc của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

Bước 4: Nội dung, hình thức xét t  ng  ạ g (Khoản 19  iều 1 Ngh  đ nh 
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số 85/2023/N -CP sửa đổi  iều 39 Ngh đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Nội dung xét thăng hạng:  ánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu 

chuẩn, điều kiện quy định tại  iều 32 Nghị định s  115/2020/N -CP đ i với 
viên chức dự xét thăng hạng. 

-  Hình thức xét thăng hạng: Thẩm định hồ sơ 

Bước 5: Xácđ nh viên chức trúng tuy n trong kỳ xét th ng  ạ g (Khoản 

20  iều 1 Ngh  đ nh số 85/2023/N -CP sửa đổi  iều 40 Ngh  đ nh số 

115/2020/N -CP) 

- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại  iều 32 Nghị định s  115/2020/N -CP, được 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận kết quả trúng 

tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trường hợp cơ quan, đơn vị có s  lượng viên chức dự xét thăng hạng 

nhiều hơn s  chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức 

trúng tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp 

đã được cấp có thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 

+ Viên chức là người dân tộc thiểu s ; 

+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 

+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 

- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng 

hạng viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có 

văn bản báo cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết 
định người trúng tuyển theo ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý 

viên chức. 

Bước 6: Thông báo kết quả xét th  g  ạ g 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét 

thăng hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét 

thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng 

tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt 
kết quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo 

bằng văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới 
cơ quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai 

trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức xét thăng hạng 

Bước 7: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghềnghiệp đối với viên chức 

trúng tu  n kỳ xét th ng  ạ g chức danh nghề nghiệp ( iều 42 Ngh  đ nh số 

115/2020/N -CP và khoản 22  iều 1 Ngh  đ nh số 85/2023/N -CP) 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
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trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ 

quan có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 

nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đ i với viên chức trúng tuyển 

theo quy định. 

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng sau 

đó bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi t , điều tra, truy t , xét 

xử thì chưa ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp trúng 

tuyển. Khi hết thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi 

hành quyết định kỷ luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đ i 

với trường hợp bị khởi t , điều tra, truy t , xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét, 

quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm và xếp lương 

chức danh nghề nghiệp đ i với viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hưởng lương mới, thời gian xét nâng bậc 

lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu có) thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 
- Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 
b) Các  t ức t ực  iệ : Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc 

qua hệ th ng quản lý văn bản điện tử (iDesk) 
c) T à     ầ   ồ sơ và số  ƣợ g  ồ sơ: 
* T     p ầ   ồ sơ:  
-   i với viên chức được cử xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ trợ lý 

nghiên cứu lên nghiên cứu viên, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
+  ơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cu i cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng.  

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề nghiệp đang 
giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c khoản 
1  iều 9 Nghị định s  115 2020 N -CP thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại 
ngữ. 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 
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-   i với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ trợ lý nghiên cứu lên nghiên cứu viên, hồ sơ bao gồm:  

+ Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; 

+  uyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
* Số lượ    ồ sơ: 01 bộ. 
d)T ời     giải quyết:  
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 
hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 
phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 
văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, 
đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang 
thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét 
thăng hạng. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và 
xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đ i với viên chức trúng tuyển theo quy 
định. 

đ) Đối tƣợ g t ực  iệ : Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp.  

e) Cơ qua  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : 
* Viê  c ức l   việc tại  ơ  v  sự    iệp cô   lập tự đả  bả   ột 

p ầ  c i t ườ   xu ê  v   ơ  v  sự    iệp cô   lập d       ước đả  bả  
c i t ườ   xu ê : 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đ c Sở; Thủ trưởng đơn vị 
sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển và bổ nhiệm 
chức danh nghề nghiệp, xếp lương đ i với viên chức thuộc thẩm quyền quản 
lý. 

- Cơ quan thực hiện TTHC:  ơn vị sự nghiệp công lập; Các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh. 

- Cơ quan ph i hợp: Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 
chỉ tiêu thăng hạng ( ề án) 

* Viê  c ức l   việc tại đơ  v  sự    iệp cô   lập tự đả  bả  c i 
t ườ   xu ê   c i đầu tư; tự đả  bả  c i t ườ   xu ê :  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc  ở; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp 
thuộc UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển và bổ nhiệm chức danh nghề 
nghiệp, xếp lương đ i với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 
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- Cơ quan thực hiện TTHC:  ơn vị sự nghiệp công lập thuộc  ở; 

 ơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh. 
- Cơ quan ph i hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;  ơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc UBND tỉnh, tổng hợp gửi  ở Nội vụ thẩm định, trình UBND 

tỉnh phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng ( ề án) 

g) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai:  
Mẫu s  05, 06 ban hành theo Nghị định s  115 2020 N -CP 

 ) P í,  ệ   í: Không  

i) Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  :  uyết định công nhận kết quả xét 
thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đ i với viên chức. 

k) Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : 
* Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét:  

-  áp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a khoản 1  iều 32 Nghị 
định s  115 2020 N -CP.  

-  áp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, 
bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét quy định tại Thông tư liên 
tịch s  24 2014 TTLT-BKHCN-BNV, Thông tư s  01 2020 TT-BKHCN và 

Thông tư s  14 2022 TT-BKHCN. 

Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng thuộc đ i tượng được miễn thi môn 
ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7  iều 39 Nghị định s  
115 2020 N -CP được xác nhận đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học khi 
đăng ký dự xét thăng hạng. Trường hợp không thuộc đ i tượng miễn thi môn ngoại 
ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7  iều 39 Nghị định s  
115 2020 N -CP thì trong hồ sơ dự xét phải có minh chứng đáp ứng yêu cầu về 
tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét thăng 
hạng.  

-  áp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp: 
Có thời gian giữ chức danh trợ lý nghiên cứu (hạng IV) hoặc tương đương 

t i thiểu là 03 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 
năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh trợ lý nghiên cứu (hạng IV) tính đến ngày hết 
hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

- Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành 
khoa học và công nghệ:  

+ Có tinh thần trách nhiệm cao đ i với công việc được giao, luôn tuân thủ 
pháp luật; luôn thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong 
hoạt động nghề nghiệp.  

+ Trung thực, đoàn kết, có tinh thần cầu thị, hợp tác, sáng tạo, sẵn sàng tiếp 
thu, học hỏi cái mới, tự nâng cao trình độ, có ý thức bảo vệ bí mật nhà nước về 
khoa học và công nghệ, bảo đảm qu c phòng, an ninh. 

* Về tiêu chuẩn c  th : 

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 
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+ Có trình độ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu; 
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học. 
- Tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ:  

+ Nắm được chủ trương, đường l i, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, 
phát triển khoa học và công nghệ của  ảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội 
nói chung và các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đ i với lĩnh vực nghiên cứu; những 
thành tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học 
và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên 
cứu; nội dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh 
giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; 

+ Nắm vững cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng 

trong nghiên cứu và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên 

quan; 

+ Có khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào 
thực tiễn; có khả năng tổ chức và kết n i các nhà nghiên cứu có năng lực để thực 
hiện nhiệm vụ của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; có khả năng xây 
dựng và trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học được giao, tham gia các hội 
nghị, hội thảo khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu; 

+ Có năng lực chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở 
và tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác. 

Trong thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên, chủ nhiệm ít nhất 01 nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được nghiệm thu ở mức đạt trở lên và là tác 
giả của ít nhất 01 bài báo khoa học công b  trên tạp chí khoa học trong nước có uy 

tín; 

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 
ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu s  đ i với viên chức công tác ở vùng 
dân tộc thiểu s  theo yêu cầu của vị trí việc làm; 

+ Viên chức thăng hạng từ trợ lý nghiên cứu (hạng IV) lên nghiên cứu viên 
(hạng III) phải có thời gian giữ chức danh trợ lý nghiên cứu (hạng IV) hoặc tương 
đương t i thiểu đủ 03 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít 
nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh trợ lý nghiên cứu (hạng IV) tính đến 
ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng. 

 ) Că  cứ   á   ý t ủ tục  à   c í  : 
- Luật Viên chức s  58 2010  H12 ngày 15 11 2010 của  u c hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một s  điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 11 2019 của  u c hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 

- Nghị định s  115 2020 N -CP ngày 25 9 2020 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định s  85 2023 N -CP ngày 07 12 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một s  điều của Nghị định s  115 2020 N -CP. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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- Thông tư s  92/2021/TT-BTC ngày 28 10 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 
thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

- Thông tư liên tịch s  24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 10 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã s  và 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.  

-  Thông tư s  01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01 2020 của  Bộ Khoa học và 
Công nghệ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Thông tư liên tịch s  24/2014/TTLT-

BKHCN-BNV ngày 01 10 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quy định mã s  và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành khoa học và công nghệ.  

- Thông tư s  08/2021/TT-BKHCN ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN. 

- Thông tư s  14 2022 TT-BKHCN ngày 11 10 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Thông tư liên tịch 
s  24/2014/TTLT-BKHCN-BNV. 

- Thông tư s  06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

-  uyết định s  10 2022   -UBND ngày 01 4 2022 của UBND tỉnh Bình 
 ịnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình  ịnh.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
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                                                                              Mẫu số 5 
TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG:     ........................................................................  

 
BÁO CÁO SỐ LƢỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ 

SỐ LƢỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN 
CHỨC NĂM     

_____________ 

 

TT 

Tê  cơ 
quan, 

tổ chức, 
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Mẫu số 06 
 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG:                             
 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG 
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2  T ủ tục:  Xét t ă g    g viê  c ức từ  g iê  cứu viê   ê   g iê  
cứu viê  c í    

a) Trì   tự t ực  iệ : 
Bước 1: Cử viên chức xét th  g  ạ g chức danh nghề nghiệp ( iều 

35, Ngh đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Căn cứ quy định tại khoản 1  iều 31 Nghị định s  115/2020/N -

CP, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo 

cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, 

quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo 

thẩm quyền quy định. 

- Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên 

chức được cử tham xét thăng hạng và lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét 

thăng hạng của viên chức theo quy định của pháp luật  

Bước 2: Tổ chức xét th ng  ạ g chức danh nghề nghiệp ( iều 37 

Ngh  đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị 
có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng 

 ề án tổ chức xét thăng hạng. Nội dung của  ề án gồm: 

+ S  lượng, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hiện 

có của đơn vị sự nghiệp công lập; s  lượng viên chức ứng với chức danh 

nghề nghiệp xét thăng hạng còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm và đề 

xuất chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp (theo Mẫu s  05 ban hành 

kèm theo Nghị định s  115/2020/N -CP); 

+ Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp (theo Mẫu s  06 ban hành kèm theo Nghị 
định s  115/2020/N -CP); 

+ Dự kiến thành viên tham gia Hội đồng xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp; 

+ Tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp; 

+ Dự kiến thời gian, địa điểm và các nội dung khác để tổ chức kỳ 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định 

của pháp luật. 
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Bước 3: Hội đồng xét th ng  ạ g chức danh nghềnghiệp ( iều 38 

Ngh  đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

+ Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp; 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của 

người đứng đầu bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Các ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan 

đến việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp quyết định, trong đó có 01 ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp làm việc theo 

nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa s ; trường hợp biểu quyết ngang 

nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng đã biểu quyết. Hội 

đồng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và 

địa điểm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban 

phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có) khi tổ chức thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp hoặc Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát 

hạch khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Trường hợp cần 

thiết, Chủ tịch Hội đồng thành lập Tổ thư ký giúp việc; 

+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định; 

+ Tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo hoặc tổ chức xét hồ sơ, 
kiểm tra, sát hạch theo quy chế; 

+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, t  cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ. 

- Không b  trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột 

của người xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng 

hạng; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc 

những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết 
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định kỷ luật làm thành viên Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp. 

Bước 4: Nội dung, hình thức xét t  ng  ạ g (Khoản 19  iều 1 Ngh  
đ nh số 85/2023/N -CP sửa đổi  iều 39 Ngh đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Nội dung xét thăng hạng:  ánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu 

chuẩn, điều kiện quy định tại  iều 32 Nghị định s  115/2020/N -CP đ i 

với viên chức dự xét thăng hạng. 

-  Hình thức xét thăng hạng: Thẩm định hồ sơ 

Bước 5: Xácđ nh viên chức trúng tuy n trong kỳ xét th ng  ạ g 

(Khoản 20  iều 1 Ngh  đ nh số 85/2023/N -CP sửa đổi  iều 40 

Ngh  đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại  iều 32 Nghị định s  115/2020/N -

CP, được người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận 

kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trường hợp cơ quan, đơn vị có s  lượng viên chức dự xét thăng 

hạng nhiều hơn s  chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định 

viên chức trúng tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được 

cấp có thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 

+ Viên chức là người dân tộc thiểu s ; 

+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 

+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 

- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng 

hạng có văn bản báo cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên 

chức và quyết định người trúng tuyển theo ý kiến của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị quản lý viên chức. 

Bước 6: Thông báo kết quả xét th  g  ạ g 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ 

xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội 

đồng xét thăng hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 

viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê 

duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm 

thông báo bằng văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức 

trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng 
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thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng 

Bước 7: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghềnghiệp đối với viên 

chức trúng tu  n kỳ xét th ng  ạ g chức danh nghề nghiệp ( iều 42 

Ngh  đ nh số 115/2020/N -CP và khoản 22  iều 1 Ngh  đ nh số 

85/2023/N -CP) 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên 

chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải 
thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đ i với 
viên chức trúng tuyển theo quy định. 

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng 

sau đó bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi t , điều tra, truy 

t , xét xử thì chưa ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề 

nghiệp trúng tuyển. Khi hết thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc 

hết thời gian thi hành quyết định kỷ luật hoặc sau khi có quyết định của cấp 

có thẩm quyền đ i với trường hợp bị khởi t , điều tra, truy t , xét xử thì 

căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê 

duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền quyết 
định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đ i với viên chức 

trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm 

hưởng lương mới, thời gian xét nâng bậc 

lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu có) thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 
- Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 
b) Cáchthức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

hoặc qua hệ th ng quản lý văn bản điện tử (iDesk). 
c) T à     ầ   ồ sơ và số  ƣợ g  ồ sơ: 
 * T     p ầ   ồ sơ:  

-   i với viên chức được cử xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 
nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

+  ơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 
30 ngày trước thời hạn cu i cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý 
đơn vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+  Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 
nghiệp xét thăng hạng. 
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Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề 
nghiệp đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một 
trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c khoản 1  iều 9 Nghị định s  
115 2020 N -CP thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng. 

-   i với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính, hồ sơ bao gồm:  

+ Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp; 

+  uyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
* Số lượ    ồ sơ: 01 bộ. 
d)T ời     giải quyết:  
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét 
thăng hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét 
thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng 
tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 
văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ 
quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai 
trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ 
chức xét thăng hạng. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan 
có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 
nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đ i với viên chức trúng tuyển 
theo quy định. 

đ) Đối tƣợ g t ực  iệ : Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp.  

e) Cơ qua  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : 
* Viê  c ức l   việc tại  ơ  v  sự    iệp cô   lập tự đả  bả  

 ột p ầ  c i t ườ   xu ê  v   ơ  v  sự    iệp cô   lập d       ước 
đả  bả  c i t ườ   xu ê : 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

+ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả xét thăng hạng, 
bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp hạng II đ i với các chức danh 
thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.  
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+  ở Nội vụ quyết định  bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
viên chức hạng II đ i với viên chức (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền 
quản lý của UBND tỉnh) 

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+  ơn vị sự nghiệp công lập; Các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

+  ở Nội vụ chủ trì, ph i hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp hạng II. 

- Cơ quan ph i hợp: Văn phòng UBND tỉnh. 
* Viê  c ức l   việc tại đơ  v  sự    iệp cô   lập tự đả  bả  c i 

t ườ   xu ê   c i đầu tư; tự đả  bả  c i t ườ   xu ê :  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc  ở; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự 
nghiệp thuộc UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển và bổ nhiệm chức 
danh nghề nghiệp, xếp lương đ i với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Cơ quan thực hiện TTHC:  ơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; 

 ơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh. 
- Cơ quan ph i hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;  ơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc UBND tỉnh tổng hợp gửi  ở Nội vụ thẩm định, trình UBND 

tỉnh phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng ( ề án) 

g) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai:  
Mẫu s  05, 06 ban hành theo Nghị định s  115 2020 N -CP 

 ) P í,  ệ   í: Không  

i) Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  :  uyết định công nhận kết quả 
xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đ i với viên 
chức. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
* Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét:  

-  áp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a khoản 1  iều 32 
Nghị định s  115 2020 N -CP.  

-  áp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào 
tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét quy định tại Thông tư 
liên tịch s  24 2014 TTLT-BKHCN-BNV, Thông tư s  01 2020 TT-BKHCN 

và Thông tư s  14 2022 TT-BKHCN. 

Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng thuộc đ i tượng được miễn thi môn 
ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7  iều 39 Nghị định s  
115 2020 N -CP được xác nhận đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học khi 
đăng ký dự xét thăng hạng. Trường hợp không thuộc đ i tượng miễn thi môn 
ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7  iều 39 Nghị định s  
115 2020 N -CP thì trong hồ sơ dự xét phải có minh chứng đáp ứng yêu cầu về 
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tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét thăng 

hạng.  
-  áp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp:  
Có thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc tương đương 

t i thiểu là 09 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 
năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) tính đến ngày hết 
thời hạn nộp hồ sơ đăng xét thăng hạng. 

- Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng từ chức danh nghiên cứu viên 
(Hạng III) lên chức danh nghiên cứu viên (hạng II) phải đạt s  điểm quy đổi từ 
kết quả hoạt động chuyên môn: 

Trong thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc tương 
đương đạt ít nhất 03 điểm quy đổi từ kết quả hoạt động chuyên môn, trong đó 
có ít nhất 01 điểm quy đổi từ kết quả hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ 
sở trở lên hoặc công b  bài báo trên tạp chí khoa học qu c tế có uy tín.  

- Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành 
khoa học và công nghệ:  

+ Có tinh thần trách nhiệm cao đ i với công việc được giao, luôn tuân thủ 
pháp luật; luôn thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức 
trong hoạt động nghề nghiệp.  

+ Trung thực, đoàn kết, có tinh thần cầu thị, hợp tác, sáng tạo, sẵn sàng 
tiếp thu, học hỏi cái mới, tự nâng cao trình độ, có ý thức bảo vệ bí mật nhà nước 
về khoa học và công nghệ, bảo đảm qu c phòng, an ninh. 

* Về tiêu chuẩn c  th : 

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

+ Có trình độ thạc sĩ trở lên phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu; 
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học. 
- Tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ:  

+ Nắm vững chủ trương, đường l i, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, 
phát triển khoa học và công nghệ của  ảng và Nhà nước, thành tựu và xu 
hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ 
quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; nắm 
vững nội dung quản lý, phương pháp nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết 
quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

+ Nắm vững và có khả năng vận dụng thành thạo các lý thuyết và phương 
pháp nghiên cứu khoa học; có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành phù hợp 
với nhiệm vụ được giao và kiến thức cơ sở về một s  chuyên ngành có liên 
quan; 

+ Có khả năng đề xuất và xác định hướng nghiên cứu về một vấn đề khoa 
học và công nghệ. Có tư duy độc lập, sáng tạo, khả năng tiếp thu, nghiên cứu và 
triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Có khả năng tập hợp các 
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cán bộ nghiên cứu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề nảy 
sinh từ thực tiễn; khả năng tổng kết thực tiễn, xây dựng và trình bày các báo cáo 
nghiên cứu khoa học trong các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành cấp 
bộ, ngành; có khả năng tổ chức các sinh hoạt học thuật trong nước và tham gia 
các sinh hoạt học thuật qu c tế; 

+ Có năng lực chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, 
cấp tỉnh và chủ trì, tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác. 

 ã chủ nhiệm ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp 
tỉnh (hoặc chủ nhiệm ít nhất 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở) 
được nghiệm thu ở mức đạt trở lên và tham gia ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh được nghiệm thu ở mức đạt trở lên; hoặc tham gia 
nhóm tác giả của ít nhất 01 sách chuyên khảo và là tác giả chính của ít nhất 01 
bài báo khoa học được công b  trên tạp chí qu c tế có uy tín. 

+ Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghiên cứu viên chính (hạng II) 
thì trong thời gian giữ hạng chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc tương 
đương phải đạt kết quả khoa học và công nghệ quy định tại ý thứ 4 mục này 
hoặc phải đạt ít nhất 03 điểm quy đổi từ kết quả hoạt động chuyên môn, trong 
đó có ít nhất 01 điểm được quy đổi từ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ từ cấp cơ sở trở lên hoặc công b  bài báo trên tạp chí khoa học qu c 
tế có uy tín và ít nhất 01 điểm được thực hiện trong hai năm cu i tính đến ngày 
hết hạn nộp hồ sơ thi thăng hạng nghiên cứu viên chính (hạng II). 

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 
ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu s  đ i với viên chức công tác ở vùng 
dân tộc thiểu s  theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

+ Viên chức thăng hạng từ nghiên cứu viên (hạng III) lên nghiên cứu viên 
chính (hạng II) phải có thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc 
tương đương t i thiểu đủ 09 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải 
có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) tính 
đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng. 

 ) Că  cứ   á   ý t ủ tục  à   c í  : 
- Luật Viên chức s  58 2010  H12 ngày 15 11 2010 của  u c hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một s  điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của  u c hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định s  115 2020 N -CP ngày 25 9 2020 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định s  85 2023 N -CP ngày 07 12 2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một s  điều của Nghị định s  115 2020 N -CP. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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- Thông tư s  92/2021/TT-BTC ngày 28 10 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 
thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

- Thông tư liên tịch s  24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã s  và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học 
và công nghệ.  

-  Thông tư s  01/2020/TT-BKHCN ngày 20 01 2020 của  Bộ Khoa học 
và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Thông tư liên tịch 
s  24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 10 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã s  và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.  

- Thông tư s  08/2021/TT-BKHCN ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN. 

- Thông tư s  14 2022 TT-BKHCN ngày 11 10 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Thông tư liên tịch 
s  24/2014/TTLT-BKHCN-BNV. 

- Thông tư s  06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 

thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

-  uyết định s  10 2022   -UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh 
Bình  ịnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình  ịnh.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
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                                                                                                                Mẫu số 5 
TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG:     ........................................................................  

 
BÁO CÁO SỐ LƢỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ 

NGHỊ SỐ LƢỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC 
DANH VIÊN CHỨC NĂM     

_____________ 
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 .......       ... t     ...    ........ 
THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tê   đó   dấu) 
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TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG:                             
 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG 
HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH     NĂM        

___________ 
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.....       ....t     .....     ........ 
THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tê   đó   dấu) 

 

 



24  

3.  T ủ tục: Xét t ă g    g viê  c ức từ kỹ t u t viê   ê  kỹ sƣ 

a) Trì   tự t ực  iệ : 
Bước 1: Cử viên chức xét th  g  ạ g chức danh nghề nghiệp ( iều 

35, Ngh đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Căn cứ quy định tại khoản 1  iều 31 Nghị định s  115/2020/N -

CP, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo 

cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, 

quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo 

thẩm quyền quy định. 

- Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên 

chức được cử tham xét thăng hạng và lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét 

thăng hạng của viên chức theo quy định của pháp luật  

Bước 2: Tổ chức xét th ng  ạ g chức danh nghề nghiệp ( iều 37 

Ngh  đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị 
có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng 

 ề án tổ chức xét thăng hạng. Nội dung của  ề án gồm: 

+ S  lượng, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hiện 

có của đơn vị sự nghiệp công lập; s  lượng viên chức ứng với chức danh 

nghề nghiệp xét thăng hạng còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm và đề 

xuất chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp (theo Mẫu s  05 ban hành 

kèm theo Nghị định s  115/2020/N -CP); 

+ Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp (theo Mẫu s  06 ban hành kèm theo Nghị 
định s  115/2020/N -CP); 

+ Dự kiến thành viên tham gia Hội đồng xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp; 

+ Tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp; 

+ Dự kiến thời gian, địa điểm và các nội dung khác để tổ chức kỳ 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định 

của pháp luật. 
Bước 3: Hội đồng xét th ng  ạ g chức danh nghềnghiệp ( iều 38 
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Ngh  đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

+ Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp; 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của 

người đứng đầu bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Các ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan 

đến việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp quyết định, trong đó có 01 ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp làm việc theo 

nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa s ; trường hợp biểu quyết ngang 

nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng đã biểu quyết. Hội 

đồng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và 

địa điểm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban 

phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có) khi tổ chức thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp hoặc Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát 

hạch khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Trường hợp cần 

thiết, Chủ tịch Hội đồng thành lập Tổ thư ký giúp việc; 

+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định; 

+ Tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo hoặc tổ chức xét hồ sơ, 
kiểm tra, sát hạch theo quy chế; 

+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, t  cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ. 

- Không b  trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột 

của người xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng 

hạng; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc 

những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết 
định kỷ luật làm thành viên Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
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nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp. 

Bước 4: Nội dung, hình thức xét t  ng  ạ g (Khoản 19  iều 1 Ngh  
đ nh số 85/2023/N -CP sửa đổi  iều 39 Ngh đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Nội dung xét thăng hạng:  ánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu 

chuẩn, điều kiện quy định tại  iều 32 Nghị định s  115/2020/N -CP đ i 

với viên chức dự xét thăng hạng. 

-  Hình thức xét thăng hạng: Thẩm định hồ sơ 

Bước 5: Xácđ nh viên chức trúng tuy n trong kỳ xét th ng  ạ g 

(Khoản 20  iều 1 Ngh  đ nh số 85/2023/N -CP sửa đổi  iều 40 

Ngh  đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại  iều 32 Nghị định s  115/2020/N -

CP, được người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận 

kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trường hợp cơ quan, đơn vị có s  lượng viên chức dự xét thăng 

hạng nhiều hơn s  chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định 

viên chức trúng tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp 

đã được cấp có thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 

+ Viên chức là người dân tộc thiểu s ; 

+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 

+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 

- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng 

hạng có văn bản báo cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên 

chức và quyết định người trúng tuyển theo ý kiến của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị quản lý viên chức. 

Bước 6: Thông báo kết quả xét th  g  ạ g 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ 

xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội 

đồng xét thăng hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 

viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê 

duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm 

thông báo bằng văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức 

trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng 

thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin 
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điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng 

Bước 7: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghềnghiệp đối với viên 

chức trúng tu  n kỳ xét th ng  ạ g chức danh nghề nghiệp ( iều 42 

Ngh  đ nh số 115/2020/N -CP và khoản 22  iều 1 Ngh  đ nh số 

85/2023/N -CP) 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên 

chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải 
thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đ i với 
viên chức trúng tuyển theo quy định. 

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng 

sau đó bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi t , điều tra, truy 

t , xét xử thì chưa ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề 

nghiệp trúng tuyển. Khi hết thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc 

hết thời gian thi hành quyết định kỷ luật hoặc sau khi có quyết định của cấp 

có thẩm quyền đ i với trường hợp bị khởi t , điều tra, truy t , xét xử thì 

căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê 

duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền quyết 
định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đ i với viên chức 

trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm 

hưởng lương mới, thời gian xét nâng bậc 

lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu có) thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 
- Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 
b) Các  t ức t ực  iệ : Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

hoặc qua hệ th ng quản lý văn bản điện tử (iDesk) 
c) T à     ầ   ồ sơ và số  ƣợ g  ồ sơ: 
* T     p ầ   ồ sơ:  
-   i với viên chức được cử xét thăng hạng từ kỹ thuật viên lên kỹ sư, hồ 

sơ đăng ký bao gồm: 
+  ơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cu i cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý 
đơn vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 
nghiệp xét thăng hạng.  
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Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề 
nghiệp đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c 
khoản 1  iều 9 Nghị định s  115 2020 N -CP thì được sử dụng thay thế chứng 
chỉ ngoại ngữ. 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng. 

-   i với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng từ kỹ thuật viên lên 
kỹ sư, hồ sơ bao gồm:  

+ Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp; 

+  uyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
* Số lượ    ồ sơ: 01 bộ. 
d)T ời     giải quyết:  
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét 
thăng hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét 
thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng 
tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 
văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ 
quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai 
trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ 
chức xét thăng hạng. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan 
có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 
nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đ i với viên chức trúng tuyển 
theo quy định. 

đ) Đối tƣợ g t ực  iệ : Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp.  

e) Cơ qua  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : 
* Viê  c ức l   việc tại  ơ  v  sự    iệp cô   lập tự đả  bả  

 ột p ầ  c i t ườ   xu ê  v   ơ  v  sự    iệp cô   lập d       ước 
đả  bả  c i t ườ   xu ê : 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đ c Sở; Thủ trưởng đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển và bổ 
nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đ i với viên chức thuộc thẩm 
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quyền quản lý. 
- Cơ quan thực hiện TTHC:  ơn vị sự nghiệp công lập; Các sở, 

ban, ngành cấp tỉnh. 

- Cơ quan ph i hợp: Sở Nội vụ thẩm định đề án, trình UBND tỉnh 

phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng ( ề án) 

* Viê  c ức l   việc tại đơ  v  sự    iệp cô   lập tự đả  bả  c i 
t ườ   xu ê   c i đầu tư; tự đả  bả  c i t ườ   xu ê :  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc  ở; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự 
nghiệp thuộc UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển và bổ nhiệm chức 
danh nghề nghiệp, xếp lương đ i với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Cơ quan thực hiện TTHC:  ơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; 

 ơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh. 
- Cơ quan ph i hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;  ơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc UBND tỉnh tổng hợp gửi  ở Nội vụ thẩm định, trình UBND 

tỉnh phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng ( ề án) 

g) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai:  
Mẫu s  05, 06 ban hành theo Nghị định s  115 2020 N -CP 

 ) P í,  ệ   í: Không  

i) Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  :  uyết định công nhận kết quả 
xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đ i với viên 
chức. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
* Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét:  

-  áp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a khoản 1  iều 32 
Nghị định s  115 2020 N -CP.  

-  áp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào 
tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét quy định tại Thông tư 
liên tịch s  24 2014 TTLT-BKHCN-BNV, Thông tư s  01 2020 TT-BKHCN 

và Thông tư s  14 2022 TT-BKHCN. 

Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng thuộc đ i tượng được miễn thi môn 
ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7  iều 39 Nghị định s  
115 2020 N -CP được xác nhận đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học khi 
đăng ký dự xét thăng hạng. Trường hợp không thuộc đ i tượng miễn thi môn 
ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7  iều 39 Nghị định s  
115 2020 N -CP thì trong hồ sơ dự xét phải có minh chứng đáp ứng yêu cầu về 
tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét thăng 
hạng.  

-  áp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp:  



30  

Có thời gian giữ chức danh kỹ thuật viên (hạng IV) hoặc tương đương t i 
thiểu là 03 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 
năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh kỹ thuật viên (hạng IV) tính đến ngày hết hạn 
nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. Việc tính thời gian tương đương quy định 
tại khoản này thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1  iều 32 Nghị định s  
115 2020 N -CP. 

- Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành 

khoa học và công nghệ:  
+ Có tinh thần trách nhiệm cao đ i với công việc được giao, luôn tuân thủ 

pháp luật; luôn thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức 
trong hoạt động nghề nghiệp. 

+ Trung thực, đoàn kết, có tinh thần cầu thị, hợp tác, sáng tạo, sẵn sàng 
tiếp thu, học hỏi cái mới, tự nâng cao trình độ, có ý thức bảo vệ bí mật nhà nước 
về khoa học và công nghệ, bảo đảm qu c phòng, an ninh. 

* Về tiêu chuẩn c  th : 

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

+ Có trình độ đại học trở lên thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ;  
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ. 
- Tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ:  

+ Nắm được chủ trương, đường l i, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, 
phát triển khoa học và công nghệ của  ảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã 

hội nói chung và các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đ i với lĩnh vực nghiên cứu; 
những thành tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ 
khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh 
vực nghiên cứu; nội dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, xử lý 
thông tin, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; 

+  Nắm vững cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng 
trong nghiên cứu và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên 
quan;  

+  Có khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu 
vào thực tiễn; có khả năng tổ chức và kết n i các nhà nghiên cứu có năng lực để 
thực hiện nhiệm vụ của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; có khả 
năng xây dựng và trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học được giao, tham 
gia các hội nghị, hội thảo khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu; 

+ Có năng lực chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp cơ sở hoặc dự án, công trình, đồ án cấp III thuộc chuyên ngành kỹ thuật. 

Trong thời gian giữ chức danh kỹ sư (hạng III), chủ nhiệm ít nhất 01 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được nghiệm thu ở mức đạt trở lên; 
hoặc làm giám đ c quản lý, chủ trì ít nhất 01 dự án, công trình, đồ án cấp III 
thuộc chuyên ngành kỹ thuật, được hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy 



31  

hiệu quả; hoặc làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế ít nhất 01 dự án, công trình cấp 
III được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 
ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu s  đ i với viên chức công tác ở vùng 
dân tộc thiểu s  theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

+ Viên chức thăng hạng từ kỹ thuật viên (hạng IV) lên kỹ sư (hạng III) 
phải có thời gian giữ chức danh kỹ thuật viên (hạng IV) hoặc tương đương t i 
thiểu đủ 03 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 
năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh kỹ thuật viên (hạng IV) tính đến ngày hết hạn 
nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng. 

 ) Că  cứ   á   ý t ủ tục  à   c í  : 
- Luật Viên chức s  58 2010  H12 ngày 15 11 2010 của  u c hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một s  điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của  u c hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định s  115/2020 N -CP ngày 25 9 2020 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định s  85 2023 N -CP ngày 07 12 2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một s  điều của Nghị định s  115 2020 N -CP. 

- Thông tư s  92/2021/TT-BTC ngày 28 10 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 
thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

- Thông tư liên tịch s  24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã s  và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học 
và công nghệ.  

-  Thông tư s  01/2020/TT-BKHCN ngày 20 01 2020 của  Bộ Khoa học 
và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Thông tư liên tịch 
s  24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 10 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã s  và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.  

- Thông tư s  08/2021/TT-BKHCN ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN. 

- Thông tư s  14 2022 TT-BKHCN ngày 11 10 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Thông tư liên tịch 
s  24/2014/TTLT-BKHCN-BNV. 

- Thông tư s  06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
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thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

-  uyết định s  10 2022   -UBND ngày 01 4 2022 của UBND tỉnh 
Bình  ịnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình  ịnh.  
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                                                                                                              Mẫu số 5 
TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG:     ........................................................................  

 
BÁO CÁO SỐ LƢỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ 

NGHỊ SỐ LƢỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC 
DANH VIÊN CHỨC NĂM     

_____________ 

 

TT 

Tê  cơ 
quan, 

tổ 
chức, 
đơ  vị 

Tổng 
số 

Số  ƣợ g, cơ cấu chức danh nghề 
nghiệp viên chức hiện có 

Đề nghị số  ƣợng chỉ tiêu t ă g   ng 
của từng h ng viên chức 

Ghi 
chú 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng I 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng II 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng 
III 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng 
IV 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng V 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng I 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng II 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng 
III 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng 

IV xếp 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng 

V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I 

Chức 
danh 
nghề 
nghiệp 
viên 
chức 

            

 ...             

 ...             

              

 ...             

 ...             

              

 

 .......       ... t     ...    ........ 
THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tê   đó   dấu) 
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Mẫu số 06 

 
TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG:                             
 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG 
HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH     NĂM        

___________ 

 

TT 

Họ 
và 
tên 

Ngày 
tháng 
 ăm 
sinh 

Nam Nữ 

Chức 
vụ 

hoặc 
chức 
danh 
công 
tác 

Cơ 
quan 
đơ  
vị 

đa g 
làm 
việc 

Thời 
gian 
giữ 

chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
(kể cả 
thời 
gian 
giữ 

ng ch 
hoặc 
h ng 
tƣơ g 
đƣơ g) 

Mức  ƣơ g 
hiệ   ƣởng 

Vă  bằng, chứng chỉ theo yêu 
cầu của h ng dự thi 

Có 
đề 
án, 

công 
trình 

Đƣợc 
miễn thi 

Ngo i 
ngữ 
đă g 
ký thi 

Ghi 
chú 

Hệ số 
 ƣơ g 

Mã số 
chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hiện 
giữ 

Trình 
đ  

Chuyên 
môn 

Trình 
đ  lý 
lu n 

chính 
trị 

Trình 
đ  

quản 
lý 

nghề 
nghiệp 

Trình 
đ  tin 
học 

Trình 
đ  

ngo i 
ngữ 

Tin 
học 

Ngo i 
ngữ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

                    

                    

                    

 

.....       ....t     .....     ........ 
THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tê   đó   dấu) 
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4  T ủ tục: Xét t ă g    g viê  c ức từ kỹ sƣ  ê  kỹ sƣ c í   

a) Trì   tự t ực  iệ : 
Bước 1: Cử viên chức xét th  g  ạ g chức danh nghề nghiệp ( iều 35, 

Ngh đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Căn cứ quy định tại khoản 1  iều 31 Nghị định s  115/2020/N -CP, 

người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo người 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 

- Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử 

tham xét thăng hạng và lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng hạng của viên 

chức theo quy định của pháp luật  

Bước 2: Tổ chức xét th ng  ạ g chức danh nghề nghiệp ( iều 37 Ngh  
đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng  ề án 

tổ chức xét thăng hạng. Nội dung của  ề án gồm: 

+ S  lượng, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hiện có của đơn 

vị sự nghiệp công lập; s  lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm và đề xuất chỉ tiêu thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp (theo Mẫu s  05 ban hành kèm theo Nghị định s  

115/2020/N -CP); 

+ Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp (theo Mẫu s  06 ban hành kèm theo Nghị định s  

115/2020/N -CP); 

+ Dự kiến thành viên tham gia Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp; 

+ Tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp; 

+ Dự kiến thời gian, địa điểm và các nội dung khác để tổ chức kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. 
Bước 3: Hội đồng xét th ng  ạ g chức danh nghềnghiệp ( iều 38 Ngh   

đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 
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+ Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp; 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của 

người đứng đầu bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Các ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan 

đến việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

quyết định, trong đó có 01 ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp làm việc theo nguyên 

tắc tập thể, quyết định theo đa s ; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực 

hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng đã biểu quyết. Hội đồng thực hiện các 

nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa 

điểm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, 

Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có) khi tổ chức thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp hoặc Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát hạch khi tổ chức 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng 

thành lập Tổ thư ký giúp việc; 

+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định; 

+ Tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo hoặc tổ chức xét hồ sơ, kiểm 

tra, sát hạch theo quy chế; 
+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, t  cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

- Không b  trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của 

người xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng hạng; vợ 

hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc những người 
đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm 

thành viên Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ 

phận giúp việc của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

Bước 4: Nội dung, hình thức xét t  ng  ạ g (Khoản 19  iều 1 Ngh  đ nh 

số 85/2023/N -CP sửa đổi  iều 39 Ngh đ nh số 115/2020/N -CP) 

- Nội dung xét thăng hạng:  ánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu 

chuẩn, điều kiện quy định tại  iều 32 Nghị định s  115/2020/N -CP đ i với 
viên chức dự xét thăng hạng. 
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-  Hình thức xét thăng hạng: Thẩm định hồ sơ 

Bước 5: Xácđ nh viên chức trúng tuy n trong kỳ xét th ng  ạ g (Khoản 

20  iều 1 Ngh  đ nh số 85/2023/N -CP sửa đổi  iều 40 Ngh  đ nh số 

115/2020/N -CP) 

- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại  iều 32 Nghị định s  115/2020/N -CP, được 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận kết quả trúng 

tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trường hợp cơ quan, đơn vị có s  lượng viên chức dự xét thăng hạng 

nhiều hơn s  chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức 

trúng tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp 

đã được cấp có thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 

+ Viên chức là người dân tộc thiểu s ; 

+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 

+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 

- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng 

hạng viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có 

văn bản báo cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết 
định người trúng tuyển theo ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý 

viên chức. 

Bước 6: Thông báo kết quả xét th  g  ạ g 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét 

thăng hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét 

thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng 

tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt 
kết quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo 

bằng văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới 
cơ quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai 

trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức xét thăng hạng 

Bước 7: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghềnghiệp đối với viên chức 

trúng tu  n kỳ xét th ng  ạ g chức danh nghề nghiệp ( iều 42 Ngh  đ nh số 

115/2020/N -CP và khoản 22  iều 1 Ngh  đ nh số 85/2023/N -CP) 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 

trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ 

quan có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 

nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đ i với viên chức trúng tuyển 

theo quy định. 
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Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng sau 

đó bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi t , điều tra, truy t , xét 

xử thì chưa ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp trúng 

tuyển. Khi hết thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi 

hành quyết định kỷ luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đ i 

với trường hợp bị khởi t , điều tra, truy t , xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét, 

quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm và xếp lương 

chức danh nghề nghiệp đ i với viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hưởng lương mới, thời gian xét nâng bậc 

lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu có) thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 
- Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 
b) Cáchthức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc 

qua hệ th ng quản lý văn bản điện tử (iDesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ 

-   i với viên chức được cử xét thăng hạng từ kỹ sư lên kỹ sư chính, hồ sơ 
đăng ký bao gồm: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cu i cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 
sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp xét thăng hạng. Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh 

nghề nghiệp xét thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức 

danh nghề nghiệp đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường 

hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3  iều 9 Nghị 
định s 115/2020/N -CP thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ.”. 

-   i với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ kỹ sư lên kỹ sư chính, hồ sơ bao gồm:  

+ Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; 

+  uyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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d) Thời h n giải quyết:  

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 
thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 
hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 
phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 
văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, 
đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang 
thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét 
thăng hạng. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và 
xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đ i với viên chức trúng tuyển theo quy 
định. 

đ) Đối tƣợ g t ực  iệ : Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 
* Viê  c ức l   việc tại  ơ  v  sự    iệp cô   lập tự đả  bả   ột 

p ầ  c i t ườ   xu ê  v   ơ  v  sự    iệp cô   lập d       ước đả  bả  
c i t ườ   xu ê : 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

+ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả xét thăng hạng, bổ 
nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp hạng II đ i với các chức danh thuộc 
thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.  

+  ở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
viên chức hạng II đ i với viên chức (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền quản 
lý của UBND tỉnh) 

- Cơ quan thực hiện TTHC:  

+  ơn vị sự nghiệp công lập; Các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

+  ở Nội vụ chủ trì, ph i hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
từ hạng III đến hạng II 

- Cơ quan ph i hợp: Văn phòng UBND tỉnh. 
* Viê  c ức l   việc tại đơ  v  sự    iệp cô   lập tự đả  bả  c i 

t ườ   xu ê   c i đầu tư; tự đả  bả  c i t ườ   xu ê : 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc  ở; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp 
thuộc UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển và bổ nhiệm chức danh nghề 
nghiệp, xếp lương đ i với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 
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- Cơ quan thực hiện TTHC:  ơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; 

 ơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh. 
- Cơ quan ph i hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;  ơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc UBND tỉnh tổng hợp gửi  ở Nội vụ thẩm định, trình UBND 

tỉnh phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng ( ề án). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết quả 

xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đ i với viên 

chức. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tênmẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
* Tiêu chuẩ  điều kiện dự xét:  

-  áp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a khoản 1  iều 32 Nghị 
định s  115 2020 N -CP.  

-  áp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, 
bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét quy định tại Thông tư liên 
tịch s  24 2014 TTLT-BKHCN-BNV, Thông tư s  01 2020 TT-BKHCN và Thông 

tư s  14 2022 TT-BKHCN. 

Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng thuộc đ i tượng được miễn thi môn 
ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7  iều 39 Nghị định s  
115 2020 N -CP được xác nhận đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học khi 
đăng ký dự xét thăng hạng. Trường hợp không thuộc đ i tượng miễn thi môn ngoại 
ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7  iều 39 Nghị định s  
115 2020 N -CP thì trong hồ sơ dự xét phải có minh chứng đáp ứng yêu cầu về 
tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét thăng 
hạng.  

-  áp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp:  
Có thời gian giữ chức danh kỹ sư (hạng III) hoặc tương đương t i thiểu là 09 

năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 
tháng) giữ chức danh kỹ sư (hạng III) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự 
thi hoặc xét thăng hạng. Việc tính thời gian tương đương quy định tại khoản này 
thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1  iều 32 Nghị định s  115 2020 N -

CP. 

- Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng từ chức danh kỹ sư (hạng III) lên 
chức danh kỹ sư chính (hạng 2) phải đạt s  điểm quy đổi từ kết quả hoạt động 
chuyên môn: 

Trong thời gian giữ chức danh kỹ sư (hạng III) hoặc tương đương đạt ít nhất 
02 điểm quy đổi kết quả hoạt động chuyên môn, trong đó có ít nhất 01 điểm quy 
đổi từ kết quả chủ trì, tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ 
sở trở lên hoặc dự án, công trình, đồ án từ cấp III trở lên thuộc chuyên ngành kỹ 
thuật hoặc là tác giả của giải pháp hữu ích được cấp bằng độc quyền và được ứng 
dụng trong thực tiễn, bài báo khoa học được công b .  uy định về kết quả hoạt 
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động chuyên môn được tính điểm quy đổi, tạp chí qu c tế có uy tín, bài báo khoa 
học, dự án, công trình, đồ án thuộc chuyên ngành kỹ thuật và cách tính điểm quy 
đổi kết quả hoạt động chuyên môn thực hiện theo Thông tư s  01 2020 TT-

BKHCN. 

- Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành 
khoa học và công nghệ:  

+ Có tinh thần trách nhiệm cao đ i với công việc được giao, luôn tuân thủ 
pháp luật; luôn thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong 
hoạt động nghề nghiệp.  

+ Trung thực, đoàn kết, có tinh thần cầu thị, hợp tác, sáng tạo, sẵn sàng tiếp 
thu, học hỏi cái mới, tự nâng cao trình độ, có ý thức bảo vệ bí mật nhà nước về 
khoa học và công nghệ, bảo đảm qu c phòng, an ninh. 

* Về tiêu chuẩn c  th : 

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

+ Có trình độ đại học trở lên thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ; 
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng chức công nghệ. 
* Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 
Viên chức được xét thăng hạng từ kỹ sư lên kỹ sư chính đáp ứng các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau: 

- Nắm vững đường l i phát triển kinh tế - xã hội của  ảng và Nhà nước, 
phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của ngành và đơn vị; 
những thành tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ 
khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến 
chuyên ngành và đơn vị; 

- Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ 
được giao và kiến thức cơ sở về một chuyên ngành liên quan; am hiểu tình hình 
kinh tế - xã hội nói chung và tình hình sản xuất, trình độ công nghệ của ngành và 
của đơn vị; có kiến thức về kinh tế, hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ phát triển, ứng 
dụng và triển khai công nghệ chuyên ngành; nắm vững phương pháp tổ chức, chỉ 
đạo thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật được giao và các quy định an toàn lao động, 
vệ sinh lao động; 

- Có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và tập hợp để thực hiện 
nhiệm vụ, tổng kết thực tiễn; có khả năng kết n i các tổ chức, cá nhân hoạt động 
khoa học và công nghệ với doanh nghiệp; 

- Có năng lực chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp 
tỉnh hoặc dự án, công trình, đồ án cấp II thuộc chuyên ngành kỹ thuật và chủ trì, 
tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc dự án, công trình, đồ án 
thuộc chuyên ngành kỹ thuật các cấp. 

 ã chủ nhiệm ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh 
được nghiệm thu ở mức đạt trở lên; hoặc tham gia ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh được nghiệm thu ở mức đạt trở lên; hoặc là tác giả của 
ít nhất 01 giải pháp hữu ích được cấp bằng độc quyền và được ứng dụng trong thực 
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tiễn; hoặc làm giám đ c quản lý, chủ trì, chủ nhiệm ít nhất 01 dự án, công trình, đồ 
án cấp II thuộc chuyên ngành kỹ thuật và làm giám đ c quản lý, chủ trì chủ nhiệm 
ít nhất 01 dự án, công trình, đồ án cấp III thuộc chuyên ngành kỹ thuật được hoàn 
thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả; hoặc làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế 
của ít nhất 01 dự án, công trình cấp II và làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế của ít nhất 
02 dự án, công trình cấp III được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

-   i với viên chức dự thi thăng hạng kỹ sư chính (hạng II) thì trong thời 
gian giữ hạng chức danh kỹ sư (hạng III) hoặc tương đương phải có kết quả hoạt 
động chuyên môn quy định tại ý thứ 4 mục này hoặc phải đạt ít nhất 02 điểm quy 
đổi kết quả hoạt động chuyên môn, trong đó có ít nhất 01 điểm được quy đổi từ kết 
quả chủ trì, tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp cơ sở trở 
lên hoặc dự án, công trình, đồ án từ cấp III trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật; 
hoặc là tác giả của giải pháp hữu ích được cấp bằng độc quyền và được ứng dụng 
trong thực tiễn, bài báo khoa học được công b  và ít nhất 01 điểm được thực hiện 
trong hai năm cu i tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ thi thăng hạng kỹ sư chính 
(hạng II). 

-  Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 
ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu s  đ i với viên chức công tác ở vùng 
dân tộc thiểu s  theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

- Viên chức thăng hạng từ kỹ sư (hạng III) lên kỹ sư chính (hạng II) phải có 
thời gian giữ chức danh kỹ sư (hạng III) hoặc tương đương t i thiểu là 09 năm. 
Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ 
chức danh kỹ sư (hạng III) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét 
thăng hạng. 

 ) Că  cứ   á   ý t ủ tục  à   c í  : 
- Luật Viên chức s  58 2010  H12 ngày 15 11 2010 của  u c hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một s  điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của  u c hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định s  115 2020 N -CP ngày 25 9 2020 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định s  85 2023 N -CP ngày 07 12 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một s  điều của Nghị định s  115 2020 N -CP. 

- Thông tư s  92/2021/TT-BTC ngày 28 10 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi 
nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

- Thông tư liên tịch s  24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 10 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã s  và 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.  

-  Thông tư s  01/2020/TT-BKHCN ngày 20 01 2020 của  Bộ Khoa học và 
Công nghệ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Thông tư liên tịch s  24/2014/TTLT-

BKHCN-BNV ngày 01 10 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx


43  

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã s  và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành khoa học và công nghệ.  

- Thông tư s  08/2021/TT-BKHCN ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN. 

- Thông tư s  14 2022 TT-BKHCN ngày 11 10 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Thông tư liên tịch 
s  24/2014/TTLT-BKHCN-BNV. 

- Thông tư s  06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

-  uyết định s  10 2022   -UBND ngày 01 4 2022 của UBND tỉnh Bình 
 ịnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình  ịnh.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
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                                                                                                                Mẫu số 5 
TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG:     ........................................................................  

 
BÁO CÁO SỐ LƢỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ 

NGHỊ SỐ LƢỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC 
DANH VIÊN CHỨC NĂM     

_____________ 

 

TT 

Tê  cơ 
quan, 

tổ 
chức, 
đơ  vị 

Tổng 
số 

Số  ƣợ g, cơ cấu chức danh nghề 
nghiệp viên chức hiện có 

Đề nghị số  ƣợng chỉ tiêu t ă g   ng 
của từng h ng viên chức 

Ghi 
chú 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng I 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng II 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng 
III 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng 
IV 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng V 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng I 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng II 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng 
III 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng 

IV xếp 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
h ng 

V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I 

Chức 
danh 
nghề 
nghiệp 
viên 
chức 

            

 ...             

 ...             

              

 ...             

 ...             

              

 

 .......       ... t     ...    ........ 
THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tê   đó   dấu) 

 
 
 
 
 



Mẫu số 06 
 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG:                             
 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG 
HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH     NĂM        

___________ 

 

TT 

Họ 
và 
tên 

Ngày 
tháng 
 ăm 
sinh 

Nam Nữ 

Chức 
vụ 

hoặc 
chức 
danh 
công 
tác 

Cơ 
quan 
đơ  
vị 

đa g 
làm 
việc 

Thời 
gian 
giữ 

chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
(kể cả 
thời 
gian 
giữ 

ng ch 
hoặc 
h ng 
tƣơ g 
đƣơ g) 

Mức  ƣơ g 
hiệ   ƣởng 

Vă  bằng, chứng chỉ theo yêu 
cầu của h ng dự thi 

Có 
đề 
án, 

công 
trình 

Đƣợc 
miễn thi 

Ngo i 
ngữ 
đă g 
ký thi 

Ghi 
chú 

Hệ số 
 ƣơ g 

Mã số 
chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
hiện 
giữ 

Trình 
đ  

Chuyên 
môn 

Trình 
đ  lý 
lu n 

chính 
trị 

Trình 
đ  

quản 
lý 

nghề 
nghiệp 

Trình 
đ  tin 
học 

Trình 
đ  

ngo i 
ngữ 

Tin 
học 

Ngo i 
ngữ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

                    

                    

                    

 

.....       ....t     .....     ........ 
THỦ TRƢỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

(Ký tê   đó   dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


